                                                                   ANKEN (OLEFIN- ĐỒNG ĐẲNG ETILEN)
        TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
                   Môn: Hóa Học-Lớp 11.
	01


Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11......
NHÓM ANKYL
	
	H
	CH3-
	C2H5-


	C3H7-
	C4H9-

	Số gốc
	1
	1
	1
	2
	4

	CTCT
	H
	CH3-
	CH3-CH2-
	CH3CH2CH2-


	
[image: image1.wmf]C

H

3

-

C

H

 

 

 

 

 

 

 

 

C

H

3


	CH3CH2CH2CH2-

butyl
	
[image: image2.wmf]C

H

3

-

C

H

2

C

H

-

C

H

3


secbutyl

	TÊN
	
	metyl
	etyl
	iso propyl
	isopropyl


	
[image: image3.wmf]C

H

3

-

C

H

-

C

H

2

 

 

 

 

 

 

 

 

C

H

3


iso butyl
	
[image: image4.wmf]C

H

3

-

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

H

3

C

H

3


tert butyl

	MỘT SỐ GỐC KHÁC

	
[image: image5.png]CHyCECHr CHy-
H,




	C2H3-
	C3H5-
	C6H5-
	C6H5CH2 -
	CH3C6H5-
3 gốc(o,m,p)

	
	1
	3 gốc (đồng phân cấu tạo)

4 gốc (nếu tính cả cis và trans)
	1 gốc
	1 gốc
	

	iso amyl
	CH2 =CH-

vinyl
	CH2=CH-CH2-

anlyl
	CH3​-CH=CH-

có cis, trans
	CH2= C(CH3)-
	C6H5-

phenyl
	C6H5CH2 -

benzyl
	-CH2-

metilen


CHỦ ĐỀ 01:  ĐỊNH NGHĨA, CTTQ, TÊN , ĐỒNG PHÂN

Câu 1. Chọn định nghĩa đúng nhất: Anken( hay olefin hay đồng đẳng của etilen) là hiđro cacbon có :

A. Công thức chung CnH2n 


B. Một liên kết pi. 

C. Một liên kết đôi,mạch hở. 


D. Một liên kết ba,mạch hở

Câu 2. Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


A. ankin.
 

B. ankan.

 C. ankađien.

 D. anken.

Câu 3. Một anken A tác dụng với oxi tạo ra sản phẩm gồm a mol CO2 và b mol H2O. Quan hệ của a và b là


     A. a = 2b
                  B. a < b
C. a > b


D. a = b

Câu 4. Hiđrocacbon mạch hở  X, khi đốt cháy cho số mol CO2 = số mol H2O. Vậy X thuộc dãy đồng đẳng?
      A. Ankin.
              B. Anken.
            C. Xicloankan. 

D. Ankan.

Câu 5. Cho các hiđrocacbon sau : 

(a) CH2(CH2 

(b) CH2=C(​CH3)2  

 (c)CH3-CH=CH-CH3  
 (d) CF2(CF2  

(e)  CH2=CH-CH=CH2 
(f) C6H5 – CH(CH2 


Số chất là anken 

     A. 5
               B. 3
                C. 2 


D. 4

Câu 6. Cho các chất: 
(1)CH2=CH-CH=CH2;
 (2)CH3-CH2-CH=C(CH3)2;  
(3)CH3-CH=CH-CH=CH2; 
(4)CH3-CH=CH2; 
(5)CH3-CH=CH-COOH.           
(6) CHCl=CHCl

Số chất có đồng phân hình học là


A. 4

B. 2
 
C. 3



D. 1

Câu 7. Phát biểu đúng là 
A. Những chất có công thức chung CnH2n đều là anken
B. Phân tử anken chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử.
C. Những hiđrocacbon mà trong phân tử chứa 1 liên kết π đều là anken.
D. Các anken đều có công thức chung là CnH2n với n≥ 2
Câu 8. Hai chất X và Y có tên gọi lần lượt là: pent-1-en và 2-metylbut-1-en  khác chau về 
A.Phần trăm về khối lượng nguyên tố

B. Số liên kết sigma(∂) trong phân tử.

C. Công thức cấu tạo



D. Số nguyên tử cacbon
Câu 9. Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xíchma. CTPT của X là

A. C2H4. 
    B. C4H8.


 C. C3H6.
 

D. C5H10.

Câu 10. Anken X có công thức cấu tạo: CH​2=CH2. Tên thường của X là

A. Eten.

 B. propilen. 


 C. Etilen.


D. Axetilen.

Câu 11. Anken X có công thức cấu tạo: CH​2=CH-CH3. Tên thường của X là

A. Metyletilen.
 B. prop-1-en. 

 C. propilen.


D. propen.

Câu 12. Anken X có công thức cấu tạo: CH​2=CH-CH2-CH3. Tên thay thế của X là

A. But-2-en.
 
 B. Isobutilen. 
 
C. But-1-en.


D. Buten.

Câu 13. Anken X có công thức cấu tạo: CH3-CH​2=CH-CH2-CH3. Tên thay thế của X là

A. But-2-en.
 
B. pent-2-en. 

 C. pent-1-en.

D. penten.

Câu 14. Anken X nào sau đây có đồng phân hình học cis và trans?

A. But-1-en.
 
B. pent-1-en. 

 C. pent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en .

Câu 15. Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH​2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.
 
B. 3-metylpent-3-en. 
C. 3-metylpent-2-en.
D. 2-etylbut-2-en.

Câu 16. Công thức của anken (CH3)2C=CH-CH(CH3)2 có tên gọi là

A. 1,1,3-trimetyl but-1-en 


B. 2,4-đimetyl pent-2-en  
C. 2,3-đimetyl pent-3-en



D. 1,1,3,3-tetrametyl propen

Câu 17. Công thức của anken sau:

(a) CH3-CH=CH-CH2-CH3

(b) CH2=C(CH3)-CH2-CH3


(c) CH2=C(CH3)-CH2-CH2-CH3

(d) CH2=C(CH3)-CH3

(e) CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH3

 (f) CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3
Số chất có đồng phân hình học là


              

   A. 2                   B. 3                    C. 4    
                                  D. 1

Câu 18. Số đồng phân của C4H8 là








A. 7.

  B. 4


C. 6.   



D. 5.
Câu 19. Ứng với công thức C5H10, có bao nhiêu anken là đồng phân cấu tạo có mạch phân nhánh?

A. 4.

 B. 3. 


C. 5.  



 D. 2.

Câu 20. Ứng với công thức C5H10, có bao nhiêu anken có mạch không phân nhánh?



A. 4.

B. 2.


 C. 3.  



 D. 5.

Câu 21. Hợp chất C5H10 có bao nhiêu anken là đồng phân của nhau?





A. 4.

B. 5. 


C. 6. 


 
 D. 7.

Câu 22. Anken X có số nguyên tử H là 10, có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X ?



A. 4.

B. 5. 


C. 6.   



D. 5.

Câu 23. Một anken khí (X) có tỉ khối so với H2 = 28. Số công thức cấu tạo của X là


A. 3. 

       B. 1


C. 2.   



 D. 4.

Câu 24. Ứng với công thức C5H10, có bao nhiêu anken là đồng phân cấu tạo có mạch không phân nhánh?



A. 4. 

B. 2.

C. 3.



D. 1.

Câu 25. Hóa hơi 14,56 gam một anken X thì thu được một thể tích tương ứng là 5,824 lít, ở đktc. Số đồng phân anken ứng với X là

     A. 3.


B. 1.


C. 2.


D. 4.

Câu 26. Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4).

 B. (1),(2) và (3).

C. (1) và (2).
D. (2),(3) và (4).

Câu 27. Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-metylbut-2-en.  


B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3- điclobut-2-en. 


D. 2,3 – đimetylpent-2-en.

CHỦ ĐỀ 02: ANKEN + DUNG DỊCH Br2
Câu 28. Hỗn hợp hai khí gồm etan có lẫn etilen . Muốn loại bỏ khí etilen để thu được metan cần cho đi qua 

A.khí hiđrocó Ni ,t0.
B.dung dịch Br2 
C.dung dịchAgNO3/NH3.
 D.khí hiđroclorua.

Câu 29. Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hỗn hợp qua 


A. khí hiđro có Ni, t0   B. dung dịch Brom         C. dung dịch NH3

D. dung dịch Ca(OH)2
Câu 30. Cho 224 ml khí etilen ở đktc phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch brom 0,5M. Giá trị của V là 

A. 10


B. 20.


C. 100



D. 80

Câu 31. Cho hấp thụ hết 112 ml khí etilen ở đktc trong dung dịch Br2 dư. Khối lượng bình Br2 tăng lên là

A. 2,8 gam

B. 1,4gam

C. 0,14 gam


D. 0,28gam
Câu 32. Cho hấp thụ hết 336 ml khí etilen ở đktc trong dung dịch Br2 dư. Khối lượng sản phẩm đibrom thu được là 

A. 1,62 gam

B. 0,42 gam

C. 1,41 gam


D. 2,82gam

Câu 33. Cho hấp thụ hết V ml khí but-1-en ở đktc trong dung dịch Br2 dư, khối lượng sản phẩm đibrom thu được là 4,32 gam. Giá trị của V là
A. 896


B. 448.


C. 560



D. 224

Câu 34. Cho 4,48 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Khối lượng metan tan trong hỗn hợp là
A. 1,6


B. 3,2.


C. 0,8.



D. 4,8

Câu 35. Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là


A. 0,05 và 0,1.
B. 0,1 và 0,05.
C. 0,12 và 0,03. 
 D. 0,03 và 0,12.

Câu 36. 14g anken X tác dụng vừa đủ với 80g dung dich Br2 50%. Xác định CTPT của X.


 A. C3H6
.

 B. C4H6
. 
C. C4H8.

 D. C5H8.

Câu 37. Biết rằng 2,8 gam anken X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2.  Số nguyên tử H trong X là 

 A. 10.


B. 8.


C. 6.


 D. 4.

Câu 38. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng).  Biết  X có đồng phân hình học. Tên gọi của X là


A. but-1-en
         B. pent-2-en              C. but-2-en
 
D. penta-1,3- đien
Câu 39. Cho 8,96 lít (đktc) anken X qua dung dịch brom dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4g. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là

A. CH2 = CH - CH2 – CH2-CH3.   
B. CH3 - CH = CH - CH3.

C. CH3- CH =CH - CH2 - CH3.
 D. (CH3)2 C = CH2.

Câu 40. 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom thu được sản phẩm Y, trong Y brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là


 A. C3H6
.

 B. C4H8
. 

C. C5H10.

 D. C5H8.

Câu 41. Dẫn 2,24 lít khí  X qua bình đựng dung dịch chứa Br2 dư. Nhận thấy khối lượng Br2 đã tham gia phản ứng là 16 gam, sau phản ứng thu được 18,8 gam sản phẩm cộng đibrom( không còn sản phẩm hữu cơ nào khác). Tên X là 


 A. Propilen.

B. Etilen.

C. Pent-2-en.

 D. Iso butilen.

Câu 42. Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là


A. C2H4 và C3H6.
B. C3H6 và C4H8.
C. C4H8 và C5H10.
D. C5H10 và C6H12.

Câu 43. Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Lấy 224 ml khí Y cho hấp thụ bằng dung dịch Br2 thì nhận thấy khối lượng  bình Brom tăng lên là


A. 0,14 gam
 
B. 0,56gam

 C. 0,28gam


 D. 0,42gam
Câu 44. Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen lần lượt là

A. 30%, 20%, 50%.
 
B. 20%, 50%, 30%.
 
C. 50%, 20%, 30%. 

D. 20%, 30%, 50%.

Câu 45. Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28g và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là

A. C4H8
 B. C5H10
 C. C3H6 
D. C2H4
Câu 46. Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544g CO2. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là

A. 26.13% và 73.87%.          B. 36.5% và 63.5%.
 C. 20% và 80%. D. 73.9% và 26.1%.

Câu 47. Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. Giá trị m là 

A. 12g.


 B. 24g.


 C. 36g.


 D. 48g.

Câu 48. Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là

A. 25% và 75%.
 
B. 33,33% và 66,67%.
C. 40% và 60&.
 
D. 35% và 65%.

Câu 49. Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g. Vậy % thể tích của một trong 2 anken là

A. 50%

 B. 40%

 
C. 70%

 
D. 80%.


Câu 50. Dẫn 1,68 lit hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lit khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit X thì sinh ra 2,8 lit khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)


A. CH4 và C3H6
      B. C2H6 và C3H6                       C. CH4 và C3H4

D. CH4 và C2H4
Câu 51. Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C4H8.



B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.



D. A hoặc B.

Câu 52. Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80 gam dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO2. Ankan và anken đó có công thức phân tử là

A. C2H6 và C2H4.



B. C4H10 và C4H8.

C. C3H8 và C3H6.



D. C5H12 và C5H10.

Câu 53. Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4g. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol C3H6
 B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8
C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6
 D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6
Câu 54. Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8g; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là

A. C4H10 , C3H6; 5,8g.  
 B. C3H8 , C2H4 ; 5,8g.  
C. C4H10 , C3H6 ; 12,8g.
 D. C3H8 , C2H4 ; 11,6g.


